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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 5 năm 2016
BÁO CÁO

Về việc thực hiện Điều lệ trường cao đẳng
 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, 
niên hạn từ năm học 2014 – 2015 đến nay


Thực hiện Quyết định số 779/QĐ-GDĐT-TTr ngày 09/5/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về thanh tra việc thực hiện Điều lệ trường cao đẳng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, niên hạn từ năm học 2014 – 2015 đến nay,
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh kính báo cáo như sau:
I. Thành lập, xây dựng bộ máy tổ chức, ban hành văn bản quản lý nội bộ.
1. Quyết định thành lập trường: 
Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Quyết định công nhận Hiệu trưởng, Hội đồng trường: 
· Quyết định số 1275/QĐ-GDĐT-TC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về bổ nhiệm cán bộ quản lý (bổ nhiệm ông Phạm Hữu Lộc giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh từ 2014 – 2019);
· Tháng 5/2016, nhà trường đã soạn dự thảo Quy định Hội đồng trường Cao đẳng trình Sở Giáo dục và Đào tạo. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo.
3. Xây dựng bộ máy tổ chức (Các phòng chức năng, ban, khoa, xưởng thực hành): 
Cơ cấu tổ chức của trường đã được cụ thể hoá trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, ban hành theo Quyết định số 1727/QĐ-GDĐT-TC ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, việc phân cấp quản lý, trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của từng đơn vị, người đứng đầu các đơn vị và cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường đã được quy định cụ thể. 
Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và phát triển, cơ cấu tổ chức của trường đã được điều chỉnh phù hợp với chức năng và nhiệm vụ đào tạo, cụ thể Nhà trường đã ban hành Quyết định số 795/QĐ-LTT-TC ngày 04 tháng 6 năm 2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và mối quan hệ công các giữa các đơn vị trực thuộc trường. Đồng thời, từ tháng 12 năm 2015 đến nay, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi các Tở trình đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường nhưng vẫn chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo chấp thuận. 
4. Ban hành văn bản quản lý nội bộ: 
· Quyết định số 1846/QĐ-LTT-TC ngày 07/12/2015 về việc ban hành Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

· Quyết định số 1888/QĐ-LTT-TC ngày 16/12/2015 về việc ban hành Nội quy cơ quan của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Hàng năm, nhà trường tổ chức thảo luận, điều chỉnh, bổ sung một số văn bản cho phù hợp với tình hình thực tế. Năm học 2015 – 2016, nhà trường đang thực hiện theo một số văn bản sau:

· Quyết định số 1925/QĐ-LTT-TC ngày 22/12/2015 về việc ban Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (áp dụng năm học 2015 – 2016)

· Quyết định số 1926/QĐ-LTT-TC ngày 22/12/2015 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016;

· Quyết định số 1927/QĐ-LTT-TC ngày 22/12/2015 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường;

· Quyết định số 1928/QyĐ-LTT-TĐ ngày 22/12/2015 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn thi đua.
II. Công tác tuyển dụng, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động khác.
1. Công tác tuyển dụng: 
a) Năm học 2014 – 2015:
Nhà trường tổ chức xét tuyển viên chức đối với 11 nhân viên diện hợp đồng Sở và hợp đồng trường. Trong đó, có 07 nhân viên đăng ký dự tuyển ngạch kế toán tham gia phỏng vấn tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả: Có 09 nhân viên được phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2014 – 2015 theo Quyết định số 647/QĐ-GDĐT-TC ngày 04/5/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, có 01 trường hợp là ông Phạm Lê Đông Hưng, nhân viên phòng Kế hoạch – Tài chính, phải thực hiện chế độ tập sự nên nhà trường đã tiến hành ký kết hợp đồng làm việc có thời hạn và phân công viên chức hướng dẫn tập sự từ 01/8/2014 đến 31/7/2015. Tất cả 09 nhân viên đều đã nhận Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn theo đúng quy định.
b) Năm học 2015 – 2016:

Nhà trường đã xác định nhu cầu tuyển dụng và đăng ký chỉ tiêu với Sở Giáo dục và Đào tạo là 28 chỉ tiêu giảng viên, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ trở lên hoặc cao học năm cuối. Tuy nhiên, có 02 ngành là Nhiệt lạnh (02 chỉ tiêu) và May – TKTT – Nữ công (02 chỉ tiêu) không có ứng viên đăng ký dự tuyển, ngành Kinh tế Luật có ứng viên dự tuyển không đủ so với chỉ tiêu (02 ứng viên/04 chỉ tiêu). 

Để đảm bảo đủ đội ngũ giảng viên phục vụ công tác đào tạo trong năm học 2015 – 2016, nhà trường đã gửi công văn đề nghị được thỏa thuận bổ sung thêm 03 chỉ tiêu xét tuyển giảng viên năm học 2015 – 2016 đối với 02 vị trí xét tuyển, gồm: 

· Ngành Tiếng Anh: Đề nghị tăng thêm 02 chỉ tiêu;

· Ngành Tài chính ngân hàng: Đề nghị tăng thêm 01 chỉ tiêu.

Cụ thể như sau:

	TT
	MÔN/NGÀNH
	Chỉ tiêu đã đăng ký
	Chỉ tiêu đề nghị (có điều chỉnh, bổ sung) 
	Ghi chú

	1. 
	Tiếng Anh
	1
	3
	Đề nghị tăng 02 chỉ tiêu

	2. 
	Tin học (CNTT)
	2
	2
	Tuyển đúng chỉ tiêu đã đăng ký

	3. 
	Chính trị
	1
	1
	Tuyển đúng chỉ tiêu đã đăng ký

	4. 
	Điện tử
	2
	2
	Tuyển đúng chỉ tiêu đã đăng ký

	5. 
	Nhiệt lạnh
	2
	0
	Không có ứng viên đăng ký dự tuyển

	6. 
	Cơ khí
	2
	2
	Tuyển đúng chỉ tiêu đã đăng ký

	7. 
	Kế toán
	3
	3
	Tuyển đúng chỉ tiêu đã đăng ký

	8. 
	Quản trị KD
	3
	3
	Tuyển đúng chỉ tiêu đã đăng ký

	9. 
	May-TKTT-Nữ công
	2
	0
	Không có ứng viên đăng ký dự tuyển

	10. 
	Xây dựng
	2
	2
	Tuyển đúng chỉ tiêu đã đăng ký

	11. 
	Tài chính ngân hàng
	2
	3
	Đề nghị tăng 01 chỉ tiêu

	12. 
	Công nghệ sinh học
	2
	2
	Tuyển đúng chỉ tiêu đã đăng ký

	13. 
	Kinh tế luật
	4
	2
	Chỉ có 02 ứng viên đăng ký dự tuyển

	
	TỔNG CỘNG
	28
	25
	


Tuy nhiên đến ngày 01/9/2015 (là ngày nhận nhiệm sở), ứng viên Võ Trung Âu, dự tuyển ngành Công nghệ sinh học, đã gửi đơn xin phép không nhận nhiệm sở với lý do ứng viên vừa nhận được Quyết định nhập học khóa học Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Sinh học tại Trường Đại học Szent Istvan, Hungary. Sau đó, 02 giảng viên trúng tuyển ngành Xây dựng cũng báo cáo nhà trường không tiếp tục nhận công tác tại Trường là ông Hướng Thành Khang và ông Đặng Trung Kiên. Đến ngày 01/10/2015, ông Dương Ngọc Hưng, giảng viên ngành Cơ khí, đã làm đơn xin thôi việc với lý do không thu xếp được công việc cá nhân. Tất cả 04 trường hợp trên nhà trường đã có văn bản báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo.
Như vậy, tổng số viên chức đã tuyển dụng trong năm học 2015 – 2016 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là 21 giảng viên.
2. Đảm bảo tỷ lệ giáo viên cơ hữu trên tổng số giáo viên của nhà trường theo quy định
Đội ngũ giảng viên, giáo viên cơ hữu của nhà trường đảm bảo thực hiện tốt công tác đào tạo.

Tính đến tháng 5/2016: 
· Tổng số GV cơ hữu và GV hợp đồng trường toàn trường(bao gồm Ban Giám hiệu, GV tại các khoa và GV đang công tác tại các phòng chức năng): 249 người;
· Tổng số GV thỉnh giảng: 12 người.
3. Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng chuyên môn:

a) Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm:
100% GV cơ hữu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. 

Tuy nhiên, năm 2015, nhà trường bắt đầu thực hiện hồ sơ đề nghị Tổng cục Dạy nghề cấp giấy phép hoạt động dạy nghề, trong quá trình xét duyệt hồ sơ nhà trường gặp khó khăn do một số giáo viên (GV) chưa đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm (NVSP) dạy nghề. Trong đó có 72 GV không đạt chuẩn về NVSP (do GV có chứng chỉ sư phạm bậc 1 hoặc sư phạm bậc 2 cấp sau năm 2007 hoặc chứng chỉ NVSP dành cho GV các trường đại học, cao đẳng nhưng không đủ 20 tín chỉ,...). Do tình hình tài chính còn gặp nhiều khó khăn nên trước mắt, nhà trường đã tổ chức cho 38 GV có trình độ sư phạm bậc 1 và chưa có chứng chỉ sư phạm bậc 1 hoặc bậc 2 tham gia lớp bồi dưỡng NVSP dạy nghề do Trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức học tại Trường. Tất cả các giảng viên tham gia đều nhận được chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo đúng quy định.
b) Bồi dưỡng chuyên môn:
4. Thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động khác
a) Hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, hợp đồng thỉnh giảng:
Tính đến thời điểm 20/05/2016, số người lao động ký hợp đồng với trường là: 103 người, trong đó:
·  Hợp đồng thỉnh giảng (hưởng lương theo số tiết trực tiếp giảng dạy):  12 người;
· Hợp đồng lao động không thời hạn và xác định thời hạn: 61 người; 
· Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức được tuyển dụng trong năm học 2014 – 2015 và 2015 – 2016: 21 người;
· Hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức tập sự trong năm học 2015 – 2016: 09 người.
b) Phụ cấp ưu đãi GV:
Thực hiện theo Quyết định số 224/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập; Thông tư 01/2006/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 23 tháng 01 năm 2006 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 224/2005/QĐ-TTg.

Số người được hưởng phụ cấp ưu đãi trực tiếp giảng dạy là: 236 người.
c) Bảo hiểm:
Nhà trường đã thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và trích đóng BHXH theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam cụ thể: Áp dụng Luật 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về luật BHXH.

Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là: 373 người
III. Công tác tài chính ngân sách, các nguồn khác.

IV. Mở ngành đào tạo.

Quyết định cho phép mở ngành đào tạo: 
V. Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ đào tạo.
1. Chương trình: Căn cứ vào chương trình khung các ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và nhiệm vụ đào tạo của nhà trường, Hiệu trưởng trường tổ chức xây dựng chương trình đào tạo của nhà trường.

2. Giáo trình: Giáo trình các môn học do Hiệu trưởng nhà trường tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn và duyệt để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức trong nhà trường

3. Tổ chức đánh giá chương trình đào tạo của các ngành học, giáo trình môn học của nhà trường theo định kỳ. 

VI. Thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý giáo dục người học, các chế độ chính sách đối với người học. 

VII. Thực hiện quy chế đào tạo, kế hoạch đào tạo:

1. Môn học: Bố trí đủ các môn học phù hợp với chương trình đã đăng ký, được phê duyệt.
2. Đảm bảo thời lượng lý thuyết, thực hành các môn học: Đối chiếu thời lượng giảng dạy lý thuyết, thực hành từng ngành theo kế hoach đào tạo với thực tế ghi chép, phản ánh trên sổ sách, tài liệu quản lý. 

3. Sử dụng thiết bị trong giảng dạy lý thuyết, thực tập.

4. Thực hiện kiểm tra, thi từng  môn học, học kỳ, tốt nghiệp. 

5. Thực hiện quy chế chuyên môn khác.

VIII. Liên kết đào tạo: 
Hồ sơ liên kết, ý kiến, văn bản chấp thuận của cơ quan thẩm quyền theo QĐ 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008 quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

IX. Tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục theo Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 09 năm 2012 quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

9. Công tác tuyển dụng, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động khác:
X. Việc quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ:

1. Số lượng mua, đã cấp phát, tồn
2. Việc ghi chép đầy đủ các thông tin chi tiết trên sổ cấp phát văn bằng
3. Việc công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ
XI. Công tác thanh tra nội bộ: 

Thành lập và hoạt động theo Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT ngày  18  tháng  12  năm 2012 quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; việc lập và thực hiện kế hoạch hàng năm, hồ sơ lưu trữ công tác thanh tra nội bộ.

XII. Thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục: 

Nhà trường đã triển khai thực hiện công khai các nội dung theo đúng Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân theo từng năm học, cụ thể:
· Thông báo, triển khai đến từng đơn vị các nội dung và biểu mẫu để báo cáo dữ liệu thực tế;

· Tổng hợp, báo cáo các nội dung công khai gởi về Bộ giáo dục và Đào tạo;

· Công khai trên website của Trường.

 
(Đề nghị đơn vị chuẩn bị báo cáo (08 bản) và các hồ sơ liên quan các nội dung trên).
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